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	TRƯỜNG THCS……
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN: TOÁN LỚP 7

Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian phát đề )


ĐỀ SỐ 1

A. TRẮC NGHIỆM:
     (3 điểm)


Hãy  chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng ghi vào giấy làm bài :

Câu 1: Kết quả của phép tính 
[image: image1.wmf]51

124

--

+

 là:

A). 
[image: image2.wmf]6
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-



B). 
[image: image3.wmf]8

12

-



C). 
[image: image4.wmf]8

12



D). 
[image: image5.wmf]6

12


Câu 2: Biết rằng 
[image: image6.wmf]3x

45
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=

. Giá trị của x bằng:

A). 
[image: image7.wmf]20

3

-



B). 
[image: image8.wmf]15

4

-



C).  2


D). -2
Câu 3: Từ tỉ lệ thức 
[image: image9.wmf]2

3

5

,

1

=

x

thì giá trị x bằng:

   A. 1


B. 2



C. 3


D. 4

Câu 4:  Cho 
[image: image10.wmf]5

=

x

 thì  x bằng : 

   A. 
[image: image11.wmf]5




B. 
[image: image12.wmf]5

±





C. 25


D. – 25 

Câu 5: Nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc...... thì a//b. Cụm từ trong chỗ trống (...) là:

   A. so le trong bằng nhau
B. đồng vị

C. trong cùng phía bằng nhau
         D. Cả A, B đều đúng 

Câu 6: Cho a
[image: image13.wmf]^

b và b
[image: image14.wmf]^

c thì:
   A. a//b


B. a//c 


C. b//c


D. a//b//c

Câu 7: Cho tam giác ABC có 
[image: image15.wmf]µ

µ

00

50;70

AB
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. Số đo góc ngoài tại đỉnh C bằng:

   A. 600


B. 1200


C. 700 


D. 500
Câu 8: Cho 
[image: image16.wmf]D

ABC =  
[image: image17.wmf]D

MNP suy ra 

   A. AB = MP

B. CB = NP


C. AC = NM

D. Cả B và C đúng.

Câu 9: Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ – 2 thì y và x liên hệ với nhau theo công thức:

   A. y = 2x 

B. y = 
[image: image18.wmf]1

x

2

-

  


C. y = 
[image: image19.wmf]1

x

2

 

 D. y = -2x

Câu 10: Cho y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là a, khi x = 3 thì y = 6. Vậy hệ số tỉ lệ a bằng: 
   A. 2


 B. 0,5



C. 18


D. 3

Câu 11: Cho hàm số y =f(x) = 3x + 1.Thế thì  f(-1)  bằng :

   A. 2


B. – 2 



C. 4


D. – 4 

Câu 12: Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = 2x 

   A. (- 1; - 2)

B. (- 1; 2) 


C. (- 2: - 1)

D. ( - 2; 1)

B. TỰ LUẬN:
(7 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm)      a) Thực hiện phép tính: 
[image: image20.wmf]2
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b) Tìm x biết: 
[image: image21.wmf]3
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Bài 2: (1,5 điểm)    Tính diện tích của một hình chữ nhật biết tỉ số giữa 2 kích thước của chúng là 0,8 và chu vi của hình chữ nhật đó là 36m.

Bài 3: (1,0 điểm)
Vẽ đồ thị hàm số 
[image: image22.wmf]2

3
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Bài 4: (2,5 điểm)
Cho tam giác ABC có AB = AC và tia phân giác góc A cắt BC ở H.

a) Chứng minh 
[image: image23.wmf]ABHACH

D=D

                       b) Chứng minh AH 
[image: image24.wmf]^

 BC

c) Vẽ HD 
[image: image25.wmf]^

 AB 
[image: image26.wmf]()

DAB

Î

 và HE 
[image: image27.wmf]^

 AC 
[image: image28.wmf]()

EAC

Î

. Chứng minh: DE // BC

Bài 5: (0,5 điểm)
Tìm x biết:

[image: image29.wmf]21128

xx

-+-=


HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKI MÔN TOÁN 7 - ĐỀ 1

A. TRẮC NGHIỆM:
(3 điểm)


Mỗi câu  đúng ghi 0,25 điểm x 12 câu = 3 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	B
	A
	C
	A
	B
	B
	B
	D
	C
	B
	A


B. TỰ LUẬN:
(7 điểm)

	Bài
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1: (1,5 điểm)
	a)
	Tính:   
[image: image30.wmf]2

591

.2.

2254

---


	0,75đ

	
	
	              = 
[image: image31.wmf]531

.4.

254

--


	0,25đ

	
	
	              = 
[image: image32.wmf]3

1

2

--


	0,25đ

	
	
	             = 
[image: image33.wmf]5

2

-


	0,25đ

	
	b)
	Tìm x, biết: 
[image: image34.wmf]3
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2

22

x

-

æö
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èø


	0,75đ

	
	
	                     
[image: image35.wmf]11

2

28
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	0,25đ

	
	
	                      
[image: image36.wmf]115

2

288
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=+=



	0,25đ

	
	
	                       
[image: image37.wmf]55

:2

816

x

==


	0,25đ

	Bài 2: (1,5 điểm)
	Tính diện tích của một hình chữ nhật 
	1,5đ

	
	Gọi độ dài chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật lần lượt là a, b
	0,25đ

	
	Theo đề bài ta có: 
[image: image38.wmf]4

0,8

5

a

b

==

 và (a + b).2 = 36
	0,25đ

	
	Suy ra: 
[image: image39.wmf]45

ab

=

 và a + b = 18
	0,25đ

	
	Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:


[image: image40.wmf]18

2

45459

abab

+
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+


	0,25đ

	
	Suy ra: a = 8; b = 10

Độ dài chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật lần lượt là 8m và 10m
	0,25đ

	
	Vậy diện tích của hình chữ nhật là: 8. 10 = 80m2
	0,25đ

	Bài 3: (1,0 điểm)
	[image: image384]Vẽ đồ thị hàm số 
[image: image41.wmf]2

3
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	1,0đ

	
	Cho x = 3 suy ra y = - 2, ta có A(3; -2)                                                    
	0,25đ

	
	Học sinh đánh dấu điểm A và vẽ 

đồ thị đúng trên mặt phẳng tọa độ Oxy

                                                                               - 


	0,5đ



	
	Vậy đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng OA


	0,25đ

	Bài 4: (2,5 điểm)
	
	HS vẽ hình đúng để giải câu a


	0,25đ



	
	
	[image: image385.jpg]


HS ghi GT – KL đúng
	0,25đ

	
	a)
	Chứng minh: 
[image: image42.wmf]ABHACH

D=D


	0,75đ

	
	
	Xét 
[image: image43.wmf]ABH

D

 và 
[image: image44.wmf]ACH

D

 có:

AH cạnh chung


[image: image45.wmf]·

·

()

BAHCAHgt

=


AB = AC (gt)

Suy ra: 
[image: image46.wmf]ABHACH

D=D

 (c – g – c)
	0,75đ

	
	b)
	Chứng minh AH 
[image: image47.wmf]^

 BC
	0,75đ

	
	
	Ta có: 
[image: image48.wmf]·

·

AHBAHC

=

 (vì 
[image: image49.wmf]ABHACH

D=D

)
	0,25đ

	
	
	Mà: 
[image: image50.wmf]·

·

AHBAHC

+

 = 1800 (kề bù)
	0,25đ

	
	
	Suy ra: 
[image: image51.wmf]·

·

AHBAHC

=

 = 900 hay AH 
[image: image52.wmf]^

 BC   (1)
	0,25đ

	
	c)
	Vẽ HD 
[image: image53.wmf]^

 AB 
[image: image54.wmf]()

DAB

Î

 và HE 
[image: image55.wmf]^

 AC 
[image: image56.wmf]()

EAC

Î

. Chứng minh: DE // BC
	0,5đ

	
	
	Gọi I là giao điểm của AH và DE

Xét hai tam giác vuông: 
[image: image57.wmf]ADH

D

 và 
[image: image58.wmf]AEH

D

 có:

AH cạnh chung


[image: image59.wmf]·

·

()

BAHCAHgt

=


Suy ra: 
[image: image60.wmf]ADH

D

= 
[image: image61.wmf]AEH

D

 (ch – gn)
	0,25đ

	
	
	Xét 
[image: image62.wmf]ADI

D

 và 
[image: image63.wmf]AEI

D

 có:

AI: cạnh chung


[image: image64.wmf]·

·

()

BAHCAHgt

=


AD = AE (
[image: image65.wmf]ADH

D

= 
[image: image66.wmf]AEH

D

)

Suy ra: 
[image: image67.wmf]ADI

D

 = 
[image: image68.wmf]AEI

D

 (c – g – c)

Suy ra: 
[image: image69.wmf]·

·

AIDAIE

=

 (2 góc tương ứng)

Mà: 
[image: image70.wmf]·

·

AIDAIE

+

 = 1800 (kề bù)

Suy ra: 
[image: image71.wmf]·

·

AIDAIE

=

 = 900 hay AH 
[image: image72.wmf]^

 DE   (2)

Từ (1) và (2) suy ra DE//BC
	0,25đ

	Bài 5:

(0,5 điểm)
	Tìm x biết:

[image: image73.wmf]21128

xx

-+-=

      (1)
	0,5đ

	
	Vì 2x – 1 và 1 – 2x là hai số đối nhau, nên: 
[image: image74.wmf]2112

xx

-=-

       (2)

Từ (1) và (2) suy ra: 
[image: image75.wmf]2218

x

-=

 hay 
[image: image76.wmf]214

x

-=


	0,25đ

	
	Suy ra: 2x – 1 = 4 hoặc 2x – 1 = - 4 

Suy ra: x = 5/2 hoặc x = - 3/2
	0,25đ



Chú ý:

- Mọi cách giải khác nếu đúng ghi điểm tối đa.




- Điểm bài thi được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất

ĐỀ SỐ 2

A. TRẮC NGHIỆM:
     (3 điểm)


Hãy chọn một  chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúngghi vào giấy làm bài:

Câu 1:  Tổng 
[image: image77.wmf]31

66

-

+

 bằng:

    A.  
[image: image78.wmf]1

3

;    

   
B.  
[image: image79.wmf]2

3

-

;             

C.  
[image: image80.wmf]2

3

;    
       

D. 
[image: image81.wmf]1

3

-

.

Câu 2:  Biết:
[image: image82.wmf]1

1

3

x
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 thì x bằng:

    A. 
[image: image83.wmf]2

3



         B. 
[image: image84.wmf]4

3





C. 
[image: image85.wmf]2

3

  hoặc 
[image: image86.wmf]2

3

-



D. 
[image: image87.wmf]2

3

-


Câu 3: Từ tỉ lệ thức  
[image: image88.wmf]1,5

64

x

=

 thì giá trị x bằng:

    A. 4


          B. 3



C. 2



D. 1

Câu 4:  Cho 
[image: image89.wmf]3

x

=

 thì  x  bằng 

    A. 
[image: image90.wmf]3




B. 
[image: image91.wmf]3

±





C. 9



D. – 9 

Câu 5: Nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc...... thì a//b. Cụm từ trong chỗ trống (...) là:

    A. so le trong 
  B. đồng vị bằng nhau       C. trong cùng phía bằng nhau       D. Cả A, B đều đúng 

Câu 6: Cho a
[image: image92.wmf]^

b và b//c thì:
   A. a//c


B. a 
[image: image93.wmf]^

 c 


C. b 
[image: image94.wmf]^

 c


D. a//b//c

Câu 7: Cho tam giác ABC có 
[image: image95.wmf]µ

µ

00

30;50

AB
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. Số đo góc ngoài tại đỉnh C bằng:

   A. 400


B. 500



C. 800 



D. 1800
Câu 8: Cho 
[image: image96.wmf]D

DEF =  
[image: image97.wmf]D

MNP suy ra 

   A. DE = MP

B. DF = NM


C. FE = NP


D. Cả B và C đúng.

Câu 9:  y tỉ lệ thuận với  x theo hệ số tỉ lệ – 3 thì y và x liên hệ với nhau theo công thức:

    A. y = - 3x 

  
B. y = 
[image: image98.wmf]-

1

x

3

  


C. y = 
[image: image99.wmf]1

x

3

 

 
D. y =  3x

Câu 10: Cho y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là a, khi x = 1 thì y = 3. Vậy hệ số tỉ lệ a bằng: 
    A. 2



B. 0,5



C. 18



D. 3

Câu 11: Cho hàm số y =f(x) = 2x + 1.Thế thì  f(-1)  bằng :

    A. 1



B. – 1 



C. 3



D. – 3 

Câu 12: Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = 3x 

    A. (- 1; - 3)

B. (- 1; 3) 

          C. (- 2: 1)

           D. ( - 2; - 1)

B. TỰ LUẬN:
(7 điểm)
Bài 1: (1,5điểm)      a) Thực hiện phép tính: 
[image: image100.wmf]2
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.3.
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b) Tìm x biết: 
[image: image101.wmf]3
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3
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Bài 2: (1,5điểm)    Tính diện tích của một hình chữ nhật biết tỉ số giữa 2 kích thước của chúng là 0,6 và chu vi của hình chữ nhật đó là 32m.

Bài 3: (1,0điểm)
Vẽ đồ thị hàm số 
[image: image102.wmf]3

2
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=-




Bài 4: (2,5điểm)
Cho tam giác MNP có MN = MP và tia phân giác góc M cắt NP ở H.

a) Chứng minh 
[image: image103.wmf]MNHMPH

D=D

                b) Chứng minh MH 
[image: image104.wmf]^

 NP

c)   Vẽ HD 
[image: image105.wmf]^

 MN 
[image: image106.wmf]()

DMN

Î

 và HE 
[image: image107.wmf]^

 MP 
[image: image108.wmf]()

EMP

Î

. Chứng minh: DE // NP

Bài 5: (0,5điểm)
Tìm x biết:

[image: image109.wmf]31136
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-+-=


------------------------- HẾT -----------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA  HKI MÔN TOÁN 7 - ĐỀ 2

A. TRẮC NGHIỆM:
(3 điểm)


Mỗi câu  đúng ghi 0,25 điểm x 12 câu = 3 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	C
	D
	C
	B
	B
	C
	C
	A
	D
	B
	A


B. TỰ LUẬN:
(7 điểm)

	Bài
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1: (1,5 điểm)
	a)
	Tính:   
[image: image110.wmf]2

441

.3.

3169

---


	0,75đ

	
	
	              = 
[image: image111.wmf]421

.9.

349

--


	0,25đ

	
	
	              = 
[image: image112.wmf]2

1

3

--


	0,25đ

	
	
	             = 
[image: image113.wmf]5

3

-


	0,25đ

	
	b)
	Tìm x, biết: 
[image: image114.wmf]3

11

3

33

x

-

æö

-=

ç÷

èø


	0,75đ

	
	
	                     
[image: image115.wmf]11

3

327

x

-=-


	0,25đ

	
	
	                      
[image: image116.wmf]1110

3

32727

x

=+=



	0,25đ

	
	
	                       
[image: image117.wmf]1010

:3

2781

x

==


	0,25đ

	Bài 2: (1,5 điểm)
	Tính diện tích của một hình chữ nhật 
	1,5đ

	
	Gọi độ dài chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật lần lượt là a, b
	0,25đ

	
	Theo đề bài ta có: 
[image: image118.wmf]3

0,6

5

a

b

==

 và (a + b).2 = 32
	0,25đ

	
	Suy ra: 
[image: image119.wmf]35

ab

=

 và a + b = 16
	0,25đ

	
	Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:


[image: image120.wmf]16

2

35358

abab

+

====

+


	0,25đ

	
	Suy ra: a = 6; b = 10

Độ dài chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật lần lượt là 6m và 10m
	0,25đ

	
	Vậy diện tích của hình chữ nhật là: 6. 10 = 60m2
	0,25đ

	Bài 3: (1,0 điểm)
	Vẽ đồ thị hàm số 
[image: image121.wmf]3

2
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=-


	1,0đ

	
	[image: image386.emf]I

A

B

C

H

D

E

Cho x = 2 suy ra y = - 3, ta có A(2; -3)
	0,25đ

	
	Học sinh đánh dấu điểm A và vẽ                                                  

đồ thị đúng trên mặt phẳng tọa độ Oxy

[image: image387.emf]I

M

N

P

H

D E



	0,5đ

	
	Vậy đồ thị hàm số  
[image: image122.wmf]3

2

yx

=-

 là đường thẳng OA
	0,25đ

	Bài 4: (2,5 điểm)
	
	[image: image388.wmf]-3

-2

-1

1

-3

-2

-1

x

y

O

A

HS vẽ hình đúng để giải câu a


	0,25đ



	
	
	HS ghi GT – KL đúng
	0,25đ

	
	a)
	Chứng minh:
[image: image123.wmf]MNHMPH

D=D


	0,75đ

	
	
	Xét 
[image: image124.wmf]MNH

D

 và 
[image: image125.wmf]MPH

D

 có:

MH cạnh chung


[image: image126.wmf]·

·

()

NMHPMHgt

=


MN = MP (gt)

Suy ra: 
[image: image127.wmf]MNHPMH

D=D

 (c – g – c)
	0,75đ

	
	b)
	Chứng minh MH 
[image: image128.wmf]^

 NP
	0,75đ

	
	
	Ta có: 
[image: image129.wmf]·

·

MHNMHP

=

 (vì 
[image: image130.wmf]MNHMPH

D=D

)
	0,25đ

	
	
	Mà: 
[image: image131.wmf]·

·

MHNMHP

+

 = 1800 (kề bù)
	0,25đ

	
	
	Suy ra: 
[image: image132.wmf]·

·

MHNMHP

=

 = 900 hay MH 
[image: image133.wmf]^

 NP   (1)
	0,25đ

	
	c)
	Vẽ HD 
[image: image134.wmf]^

 MN 
[image: image135.wmf]()

DMN

Î

 và HE 
[image: image136.wmf]^

 MP 
[image: image137.wmf]()

EMP

Î

. Chứng minh: DE // NP
	0,5đ

	
	
	Gọi I là giao điểm của MH và DE

Xét hai tam giác vuông: 
[image: image138.wmf]MDH

D

 và 
[image: image139.wmf]MEH

D

 có:

MH cạnh chung


[image: image140.wmf]·

·

()

NMHPMHgt

=


Suy ra: 
[image: image141.wmf]MDH

D

= 
[image: image142.wmf]MEH

D

 (ch – gn)
	0,25đ

	
	
	Xét 
[image: image143.wmf]MDI

D

 và 
[image: image144.wmf]MEI

D

 có:

MI: cạnh chung


[image: image145.wmf]·

·

()

NMHPMHgt

=


MD = ME (
[image: image146.wmf]MDH

D

= 
[image: image147.wmf]MEH

D

)

Suy ra: 
[image: image148.wmf]MDI

D

 = 
[image: image149.wmf]MEI

D

 (c – g – c)

Suy ra: 
[image: image150.wmf]·

·

MIDMIE

=

 (2 góc tương ứng)

Mà: 
[image: image151.wmf]·

·

MIDMIE

+

 = 1800 (kề bù)

Suy ra: 
[image: image152.wmf]·

·

MIDMIE

=

 = 900 hay MH 
[image: image153.wmf]^

 DE   (2)

Từ (1) và (2) suy ra DE//NP
	0,25đ

	Bài 5:

(0,5 điểm)
	Tìm x biết:

[image: image154.wmf]31136

xx

-+-=

      (1)
	0,5đ

	
	Vì 3x – 1 và 1 – 3x là hai số đối nhau, nên: 
[image: image155.wmf]3113

xx

-=-

       (2)

Từ (1) và (2) suy ra: 
[image: image156.wmf]2316

x

-=

 hay 
[image: image157.wmf]313

x

-=


	0,25đ

	
	Suy ra: 3x – 1 = 3 hoặc 3x – 1 = - 3 

Suy ra: x = 4/3 hoặc x = - 2/3
	0,25đ



Chú ý:

- Mọi cách giải khác nếu đúng ghi điểm tối đa.




- Điểm bài thi được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.

ĐỀ SỐ 3

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):

  a) 
[image: image158.wmf]173125

298298

+++

                                b/  
[image: image159.wmf]115511

42

2332

×-×


  c) 
[image: image160.wmf]31

5.0,8

55

+-

                                     d) 
[image: image161.wmf]2
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552225

-

æö
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  Bài 2. (2 điểm) Tìm x, biết:

 a) 
[image: image162.wmf]6

,

3

2

27

-

=

x






b) – 0,52 : x = -9,36 : 16,38

  c) 
[image: image163.wmf]5

168

x

=-

                                            d) 
[image: image164.wmf]1

72

5

x

+-=-


Bài 3. (3 điểm): 

a) Cho hàm số y = f(x) = 2x - 1 . Tính f(-2), f 
[image: image165.wmf]1

2

æö

ç÷

èø

                                           
b) Hai thanh đồng có thể tích là 20cm3 và 27cm3. Hỏi mỗi thanh đồng nặng bao nhiêu gam biết             rằng tổng khối lượng của cả hai thanh là 141 gam. Tính khối lượng của mỗi thanh?

 Bài 4. (2,5 điểm): Cho góc xOy < 900. Vẽ tia Oz là tia phân giác của góc xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Gọi M là giao điểm của đoạn AB với tia Oz.

a) Chứng minh: [image: image167.png]


AOM = [image: image169.png]


BOM và AM = BM.

b) Chứng minh: OM là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

c) Trên tia Ox lấy điểm C, trên tia Oy lấy điểm D sao cho AC = BD. Chứng minh: AB // CD

Bài 5. (0,5 điểm)
Một tổ có 11 học sinh thảo luận về học tập. Có 1 học sinh phát biểu 4 lần, các học sinh khác đều phát biểu nhưng có số lần phát biểu ít hơn. Chứng minh rằng ít nhất cũng có 4 học sinh có số lần phát biểu như nhau ?

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I (ĐỀ 3)
TOÁN 7 NĂM HỌC 2019 – 2020

	Bài
	Đáp án
	Biểu điểm

	1

(2đ)
	a) 
[image: image170.wmf]173125

298298

+++

 = 
[image: image171.wmf]171235

112

292988

æöæö

+++=+=
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b/  
[image: image172.wmf]115511115511

4242211

23322332

æö

×-×=-=×=

ç÷

èø

  
c) 
[image: image173.wmf]31

5.0,8

55

+-

 = 
[image: image174.wmf]3123122

4

55555

+-=-=


d) 
[image: image175.wmf]2

221125
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552236
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--+
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 = 
[image: image176.wmf](

)
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2:
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	0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

	2

(2đ)
	a) 
[image: image177.wmf]15

6

,

3

2

27

=

Þ

-

=

x

x

                         

b) – 0,5x = 16,38 : (- 9,36) 
[image: image178.wmf]5

,

3

=

Þ

x


c) 
[image: image179.wmf]5

168

x

=-

 
[image: image180.wmf]Þ

 x. 8 = (-5). 16 
[image: image181.wmf]Þ

x. 8 = -80 
[image: image182.wmf]Þ

x = -10 

d) 
[image: image183.wmf]1

72

5

x

+-=-

 
[image: image184.wmf]Þ

 
[image: image185.wmf]124

5

1
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5
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5
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	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5đ


	3

(3đ)
	a) f(-2) = 2. (-2) - 1 = -5

    f(
[image: image186.wmf]1

2

) = 2. 
[image: image187.wmf]1

2

 - 1 = 0

b) Gọi khối lượng hai thanh đồng lần lượt là x, y ( x, y >0)

Theo bài ra ta có : x + y = 141

Vì khối lượng và thể tích thanh đồng là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có :  
[image: image188.wmf]2027

xy

=


Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

 
[image: image189.wmf]141

3

2027202747

xyxy

+

====

+



[image: image190.wmf]Þ

 
[image: image191.wmf]3.2060

x

==

 ; 
[image: image192.wmf]3.2781

y

==

  

Vậy khối lượng hai thanh đồng lần lượt là 60gam và 81 gam
	0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ
0,25đ

0,25đ

	4

(2,5đ)
	[image: image193.png]



[image: image389.emf]�
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GT     
[image: image194.wmf]·

0

90

AOB
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           Oz là tia phân giác 
[image: image195.wmf]·

AOB

 

           AO = OB (
[image: image196.wmf],

AOxBOy

ÎÎ

 )

           
[image: image197.wmf]ABOzM

Ç=

 

           AC = BD (
[image: image198.wmf],

COxDOy

ÎÎ

 )

KL     a) Chứng minh 
[image: image199.wmf]AOMBOM

AMBM

D=D

=

 

          b)  Chứng minh OM là đường trung trực của AB

          c) Chứng minh AB // CD

a) Vì Oz là tia phân giác của 
[image: image200.wmf]·

AOB

 


[image: image201.wmf]·

·

AOMBOM

Þ

=

(Tính chất)

Xét 
[image: image202.wmf]D

AOM và 
[image: image203.wmf]D

BOM có:

   AM = BM (gt)

   
[image: image204.wmf]·

·

AOMBOM

=

 (chứng minh trên)

   Chung cạnh OM


[image: image205.wmf]Þ

 
[image: image206.wmf]D

AOM = 
[image: image207.wmf]D

BOM (cạnh – góc - cạnh)


[image: image208.wmf]Þ

AM = BM (2 cạnh tương ứng)

b)  Vì
[image: image209.wmf]D

AOM = 
[image: image210.wmf]D

BOM (câu a)


[image: image211.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image212.wmf]·

·

O

AMBMO

=

 (2 góc tương ứng)

Mà 
[image: image213.wmf]·

·

0

180

O

AMBMO

+=



[image: image214.wmf]·

·

0

O90

AMBMO

Þ==



[image: image215.wmf]ABOz

Þ^

 tại M 

Ta có: 

AM = BM (câu a)


[image: image216.wmf]ABOM

^

 (chứng minh trên)


[image: image217.wmf]Þ

 OM là đường trung trực của AB (định nghĩa)

c) Ta có:

OA = OB (gt)

AC = BD (gt)


[image: image218.wmf]Þ

 OA + AC = OB + BD


[image: image219.wmf]Þ

      OC      =     OD

Gọi giao điểm CD và Oz là H

Xét 
[image: image220.wmf]D

OCH và 
[image: image221.wmf]D

ODH có:

OC = OD (chứng minh trên)


[image: image222.wmf]·

·

AOMBOM

=

(câu a)

Chung cạnh OH


[image: image223.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image224.wmf]D

OCH = 
[image: image225.wmf]D

ODH (cạnh – góc - cạnh)


[image: image226.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image227.wmf]·

·

CHODHO

=

(2 góc tương ứng)

Mà 
[image: image228.wmf]·

·

0

180

CHODHO

+=



[image: image229.wmf]Þ

 
[image: image230.wmf]·

·

0

90

CHODHO

=

=



[image: image231.wmf]Þ

CD
[image: image232.wmf]^

 Oz

Ta có: AB 
[image: image233.wmf]^

 Oz

           CD
[image: image234.wmf]^

 Oz


[image: image235.wmf]Þ

 AB // CD (mối quan hệ từ vuông góc đến song song)
	0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	5

(0,5đ)
	Có 11 – 1 = 10 học sinh phát biểu từ 1 đến 3 lần.

Áp dụng nguyên lí Điriclê ta có ít nhất: 
[image: image236.wmf]10

1

3

éù

+

êú

ëû

 =3 + 1 = 4 học sinh có số lần phát biểu như nhau.
	0,5đ


Lưu ý: HS làm theo cách khác ra được kết quả đúng vẫn được điểm tối đa.

ĐỀ SỐ 4

KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2019 - 2020

                                                                  MÔN: TOÁN LỚP 7
                                            Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát bài )

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng: Kết quả phép tính 
[image: image237.wmf]35

86

-

+

 là: 

A.

[image: image238.wmf]11

24

  

B. 
[image: image239.wmf]22

48

  

C.

[image: image240.wmf]11

24

-

 

D.

[image: image241.wmf]22

48

-

 

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng: Kết quả phép tính 0,75
[image: image242.wmf]1

.

3

-

 là: 

A.

[image: image243.wmf]3

12

-

 

B.

[image: image244.wmf]1

4

-

 

C. 
[image: image245.wmf]1

4

 
       D.

[image: image246.wmf]3

12


Câu 3: Chọn câu trả lời đúng: Cho 
[image: image247.wmf]2

5

a

=

 thì: 

A.
a = 
[image: image248.wmf]2

5

  
             B. a = 
[image: image249.wmf]2

5

-

 
  

C.
a = 1 hoặc a = 
[image: image250.wmf]2

5


      D. a = 
[image: image251.wmf]2

5

 hoặc a = 
[image: image252.wmf]2

5

-


Câu 4: Chọn câu trả lời đúng: Kết quả phép tính 
[image: image253.wmf]3

1

2

-

æö
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èø

 là:

A.

[image: image254.wmf]1

6



 B.

[image: image255.wmf]1

6

-

    
C.

[image: image256.wmf]1

8

-

     
D.

[image: image257.wmf]1

8

  

Câu 5: Chọn câu trả lời đúng: Cho tam giác ABC. Ta có:

A.
[image: image258.wmf]0

180

AB

Ð+Ð=



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image259.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4 [image: image260.wmf] 
           B.
[image: image261.wmf]0

160

ABC

Ð+Ð+Ð=

     
       

C.
[image: image262.wmf]Ð



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image263.wmf]ABC

+Ð+Ð

= 1
[image: image264.wmf]0

80


        D.
[image: image265.wmf]ABC

Ð+Ð+Ð



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image266.wmf]á



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image267.wmf]0

180


Câu 6: Tìm câu trả lời sai: Cho hai tam giác ABC = tam giác DEF (g – c – g ) thì: 

A. AB = DE
   B.
[image: image268.wmf]CF

Ð=Ð


     C.
[image: image269.wmf]BE

Ð=Ð

    
D.
BC = EF 
II. TỰ LUẬN (7 điểm):

Bài 1: (1 đ) Thực hiện phép tính:     a) 
[image: image270.wmf]211

21:25
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                  b) 
[image: image271.wmf]333
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55

++


Bài 2: (1 đ) Tìm x biết: 
             a) 
[image: image272.wmf]314

x
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æö

-+=
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èø

                     b) 
[image: image273.wmf]131

2x5xx
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ç÷ç÷

èøèø


Bài 3: (1.5điểm). Cho biết 30 công nhân xây xong một ngôi nhà hết 90 ngày. Hỏi 15 công nhân xây ngôi nhà đó hết  bao nhiêu ngày? (giả sử năng suất làm việc của mỗi  công nhân là như nhau)

Bài 4: (3.5 điểm) Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A và C sao cho OA < OC, trên tia Oy lấy điểm B và D sao cho OA = OB; OC = OD. Gọi E là giao điểm của AD và BC.

a) Chứng minh: AD = BC.

b) ∆ EAC = ∆EBD

c) Chứng minh: OE là tia phân giác của góc xOy.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 7 NĂM 2019

I.TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Mỗi câu chọn đúng cho 0,5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	B
	D
	C
	C
	B


II. TỰ LUẬN (7 điểm):

	Bài
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1
	a) 
[image: image274.wmf]211

21:25
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èø

= 4.4-25=16 -25= -9
b) 
[image: image275.wmf]333
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= (1000+250+125):55 =1375:55=25
	(1đ)

Câu a: 0,5 đ

Câu b: 0,5 đ

	Bài 2
	a) 
[image: image276.wmf]314
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                                           b) 
[image: image277.wmf]131
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[image: image278.wmf]1341
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[image: image279.wmf]1
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	(1 đ)

Câu a: 0,5 đ

Câu b: 0,5 đ

	Bài 3
	Gọi thời gian 15 công nhân xây xong ngôi nhà là x (ngày) 




Vì số công nhân làm và thời gian hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, nên ta có:  


[image: image280.wmf]3090

15.x30.90x180

15

×

=Þ==







Vậy thời gian 15 công nhân xây xong ngôi nhà là 180 (ngày).


	0.5

1, đ

	Bài 4
	
[image: image281.emf]�
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a) 
[image: image282.wmf]D

OAD và
[image: image283.wmf]D

OBC có:

           OA = OB (gt);  
[image: image284.wmf]µ

O

: góc chung; OD = OC (gt)

Do đó 
[image: image285.wmf]D

OAD = 
[image: image286.wmf]D

OBC (c.g.c)

 
[image: image287.wmf]Þ

 AD = BC ( 2 cạnh tương ứng )

 b) 
[image: image288.wmf]µ

µ

0

12

AA180

+=

 (kề bù)

     
[image: image289.wmf]µ

µ

0

12

BB180

+=

 (kề bù)

Mà 
[image: image290.wmf]µ

µ

22

AB

=

 (vì 
[image: image291.wmf]D

OAD = 
[image: image292.wmf]D

OBC ) nên 
[image: image293.wmf]µ

µ

11

AB

=


Xét 
[image: image294.wmf]D

EAC và 
[image: image295.wmf]D

EBD có:       
[image: image296.wmf]µ

µ

11

AB

=

 (cmt); 

AC = BD ( OC – OA = OD - OB);


[image: image297.wmf]µ

µ

CD

=

 ( vì 
[image: image298.wmf]D

OAD = 
[image: image299.wmf]D

OBC ) 


[image: image300.wmf]Þ



EMBED Equation.DSMT4[image: image301.wmf]D

EAC = 
[image: image302.wmf]D

EBD (g.c.g)

c) Xét 
[image: image303.wmf]D

OAE và 
[image: image304.wmf]D

OBE có:

          OA = OB (gt); OE: cạnh chung; AE = BE (vì 
[image: image305.wmf]D

EAC = 
[image: image306.wmf]D

EBD)
 
[image: image307.wmf]Þ

 
[image: image308.wmf]D

OAE và 
[image: image309.wmf]D

OBE (c.c.c)

 
[image: image310.wmf]Þ

 
[image: image311.wmf]·

·

AOEBOE

=

 (2 góc tương ứng)

Hay OE là phân giác của góc xOy.
	0,5đ

 Câu a

(1đ)

Câu b

(1đ)

Câu c

(1đ)




ĐỀ SỐ 5

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) 

Câu 1: Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ 
[image: image312.wmf]3

4

-

?

A. 
[image: image313.wmf]6

2

-

                            B. 
[image: image314.wmf]8

6

-

                             C. 
[image: image315.wmf]9

12

-

                         D. 
[image: image316.wmf]12

9

-


Câu 2: Nếu 
[image: image317.wmf]x

= 9 thì x bằng:

A. 3                                 B. 6                                 C. 9                              D. 81

Câu 3:  Biết y tỉ lệ thuận với x và khi x = -3 thì y = 1. Khi x = 1 thì y bằng:

A. 
[image: image318.wmf]1

3

                              B. -
[image: image319.wmf]1

3

                              C. 3                              D. -3

Câu 4:  Đường thẳng OA trong hình vẽ sau là đồ thị của hàm số:

A. y = -2x           

B. B. y = 2x          

C. C. y = x         

D. D. y = -x

Câu 5: Tam giác ABC có 
[image: image320.wmf]µ

µ

BC

=

, 
[image: image321.wmf]µ

A

= 1360. Góc B bằng:

  A. 440                                         B. 320

              C. 270       
            D. 220                                               

Câu 6:  Cách phát biểu nào sau đây diễn đạt đúng tính chất góc ngoài của tam giác:

A. Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong.

B. Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

C. Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng ba góc trong.
B/ PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm) 

Bài 1: (1,5 điểm). Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể) 

a/ 
[image: image322.wmf]1111
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     b/ 
[image: image323.wmf]201
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c/
[image: image324.wmf]12273
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Bài 2: (1,5 điểm). Tìm x biết: 

a/ 
[image: image325.wmf]221
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         b/ 
[image: image326.wmf]2
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        c/ 
[image: image327.wmf]1,52
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Bài 3: (1,5 điểm). Ba ban Lâm, Chí, Dũng có 60 cây bút và số bút tỉ lệ với 3, 4, 5. Tính số bút của mỗi bạn?

Bài 4: (2,0 điểm). Cho góc nhọn xOy, Trên tia Ox lấy điểm A, B sao cho OA = 3 cm, OB = 5cm. Trên tia Oy lấy điểm C, D sao cho OC = OA, OD = OB. Nối AD và BC cắt nhau tại I.

a/ Chứng minh
[image: image328.wmf]V

OAD =
[image: image329.wmf]V

OCB 

b/ Chứng minh IA = IC 

c/ Chứng minh OI là tia phân giác của
[image: image330.wmf]xOy

Ð

 

Bài 5: (0,5 điểm) Tìm GTLN của biểu thức: A = 
[image: image331.wmf]10041003

xx

--+

.
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 7 MÔN TOÁN
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm). Chọn đúng đáp án cho 0,5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	D
	B
	B
	D
	B


B/ PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)  

Bài 1: (1,5 điểm) .Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể). 

a/ 
[image: image332.wmf]1111
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 Cho 0,25 đ.
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 Cho 0,25 đ.

b/ 
[image: image335.wmf]201
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= - 9 – 4 : 4 + 1 
[image: image336.wmf]4
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Cho 0,25 đ.

= -10 + 
[image: image337.wmf]337
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 Cho 0,25 đ.

c/ 
[image: image338.wmf]12273
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[image: image339.wmf]23333
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 Cho 0,25 đ.
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[image: image340.wmf](

)

323143

+-=


 Cho 0,25 đ.

Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x biết: 

a/ 
[image: image341.wmf]221
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[image: image342.wmf]1717
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 Cho 0,25 đ.
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 Cho 0,25 đ.

b/ 
[image: image344.wmf]2
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[image: image345.wmf]954
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Cho 0,25 đ.

[image: image346.wmf]6
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 Cho 0,25 đ.

c/ 
[image: image347.wmf]1,52
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image348.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4 [image: image349.wmf]3,5
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Bài 3: (1,5 điểm). Giả sử số bút của mỗi bạn là a, b, c (cây)
Cho 0,25 đ.

Theo đề ta có: 
[image: image350.wmf]60
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Cho 0,25 đ.


[image: image351.wmf]515
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 Cho 0,25 đ.


[image: image352.wmf]520
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 Cho 0,25 đ.


[image: image353.wmf]525
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c

c
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Cho 0,25 đ.

Trả lời: Số bút của ba bạn Lâm, Chí, Dũng lần lượt là 15, 20, 25 (Cây) Cho 0,25 đ.

Bài 4: (2,0 điểm) H/S vẽ hình đúng ghi GT + KL Cho 0,5 đ.

a/ Chứng minh
[image: image354.wmf]V

OAD = 
[image: image355.wmf]V

OCB .

Ta có: OA + AB = OB

      OC + CD = OD 

mà OA = OC = 3cm, OD = OB = 5cm 

nên AB = CD. 








Cho 0,25 đ.

Xét
[image: image356.wmf]V

OAD và
[image: image357.wmf]V

OCB 

Có OD = OB (gt);
[image: image358.wmf]Ð

O chung và OA = OC (gt). 

Vậy
[image: image359.wmf]V

OAD = 
[image: image360.wmf]V

OCB (c-g-c). Suy ra các 
[image: image361.wmf]Ð

D = 
[image: image362.wmf]Ð

B, 
[image: image363.wmf]Ð



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image364.wmf]11
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Cho 0,25 đ.


b/ Chứng minh IA = IC

Xét 
[image: image365.wmf]V

ICD và
[image: image366.wmf]V

IAB có:
[image: image367.wmf]Ð

D = 
[image: image368.wmf]Ð

B, CD = AB, (cmt) Cho 0,25 đ.


[image: image369.wmf]22
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Ð=Ð

(kề bù hai góc bằng nhau). 

Do đó
[image: image370.wmf]V

ICD = 
[image: image371.wmf]V

IAB (g-c-g). 

Suy ra IC = IA và IB = ID (tương ứng). Cho 0,25 đ.

c/ Chứng minh OI là tia phân giác của
[image: image372.wmf]xOy

Ð


Xét
[image: image373.wmf]V

OIC và
[image: image374.wmf]V

OAI:

có OC = OA (gt). OI chung và IC = IA (cmt). Cho 0,25 đ.

Do đó
[image: image375.wmf]V

OIC =
[image: image376.wmf]V

OAI (c-c-c).


[image: image377.wmf]12

OO

ÞÐ=Ð

(tương ứng). 

Vậy OI là tia phân giác của 
[image: image378.wmf]Ð

xOy là đpcm.
 Cho 0,25 đ.

Bài 5: (0,5 điểm) Tìm GTLN của biểu thức: A = 
[image: image379.wmf]10041003
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Áp dụng đẳng thức 
[image: image380.wmf]xyxy

-³-


A = 
[image: image381.wmf](
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= 2007 Cho 0,25 đ.

Vậy GTLN của A là 2007 

Dấu (=) xảy ra khi x
[image: image382.wmf]1003
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. Cho 0,25 đ.
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